
Số lượng 

Giáo viên 

giữ CDNN 

hạng II 

hiện có

Số viên chức 

đang đề nghị 

và dự kiến 

đủ điều kiện 

thăng hạng 

lên hạng II

Tỉ lệ

Số 

lượng 

tương 

ứng

Tỉ lệ

Số 

lượng 

tương 

ứng

Số còn 

thiếu
Tỉ lệ

Số 

lượng 

tương 

ứng

Tổng

Viên chức giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý

Viên chức 

không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý

1 2 3 4=5+6 5
6=7+8+

9+10
7 8 9 10 11

12=11*

6
13

14=13*

6

15=14-

8-9
16

17=16*

6

18=19+

20
19 20<=15

1
Trường Mầm non 

Sao Sáng 4
38 34 3 31 0 4 0 27 10% 3 50% 15 11 40% 16 12 1 11

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HIỆN CÓ

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP HẠNG II

(Kèm theo Tờ trình số 10/TTr-MNSS4 ngày 07 tháng 6 năm 2025 của Trường Mầm non Sao Sáng 4)

TT Cơ quan

Số 

người 

làm việc 

được 

giao

Tổng 

viên 

chức 

hiện có

Số viên 

chức giữ 

chức vụ 

lãnh 

đạo, 

quản lý 

hiện có

Số lượng viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

hiện có

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 4

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Phương Hảo

Yêu cầu bố trí theo vị trí việc làm đối với viên chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý

(Căn cứ Quyết định phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị)

Đề xuất chỉ tiêu thăng hạng viên chức 

giáo viên

Tổng số
CDNN 

hạng I

CDNN hạng II

CDNN 

hạng III 

trở xuống

CDNN hạng I CDNN hạng II
CDNN hạng III 

trở xuống
CDNN hạng II 

Phụ lục số 01
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1 2 03/01/1900 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Bùi Thị 

Hồng Việt
x

Phó 

Hiệu 

trưởng

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 3.96 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Đạt Chiến sĩ thi đua TP năm 2022 theo 

Quyết định số 3345/QĐ-CT ngày 06/10/2022;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 

2022-2023 theo Quyết định số 3784/QĐ-

BGDĐT ngày 10/11/2023;

- Đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-

2023 theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND 

ngày 14/07/2023; năm học 2023-2024 theo 

Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

22/7/2024;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố 

năm 2022 theo Quyết định số 2740/QĐ-CT 

ngày 22/8/2022

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Quyết định số 2534/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định số 

3667/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của 

UBND quận A.

 - Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật. 

1
Nguyễn 

Thị Thu
03/7/1993 x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 3.03 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Đạt Bằng khen của Chủ tịch UBND TP năm 

học 2022-2023 theo Quyết định số 2543/QĐ-CT 

ngày 22/8/2023;

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023 

theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 

14/7/2023; năm học 2023-2024 theo Quyết định 

số 1628/QĐ-UBND ngày 22/7/2024;

- Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 

2023-2024 theo Quyết định số 09/QĐ-PGD&ĐT 

ngày 01/02/2024;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 

học 2023-2024 theo Quyết định số 3454/QĐ-

BGD&ĐT ngày 08/11/2024;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 

2024 theo Quyết định số 3539/QĐ-BGDĐT 

ngày 13/11/2024

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 302/TB-

UBND ngày 28/6/2024 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 28/QĐ-MNSS4 ngày 

01/7/2024 của trường Mầm non Sao Sáng 

4;  

 - Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng II hoặc tương đương 

Phụ lục số 02: CDNN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Trình độ tin 

học

Trình độ 

ngoại ngữ

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 4

(Kèm theo Tờ trình số 10/TTr-MNSS4 ngày 07 tháng 6 năm 2025 của Trường Mầm non Sao Sáng 4)

I. TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 4

A. VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Văn bằng 

hiện có thể hiện 

trình độ chuyên 

môn (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

2



Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng II hoặc tương đương 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Trình độ tin 

học

Trình độ 

ngoại ngữ

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Văn bằng 

hiện có thể hiện 

trình độ chuyên 

môn (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

2

Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền

10/01/1979 x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 3.96 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Đạt Bằng khen của Chủ tịch UBND TP năm 

học 2022-2023 theo Quyết định số 2543/QĐ-

CT ngày 22/8/2023;

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-

2023 theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2023; năm học 2023-2024 theo 

Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

22/7/2024;

- Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 

2023-2024 theo Quyết định số 09/QĐ-

PGD&ĐT ngày 01/02/2024;

 Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 302/TB-

UBND ngày 28/6/2024 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 24/QĐ-MNSS4 ngày 

01/7/2024 của trường Mầm non Sao Sáng 

4; 

 - Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

3

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

An

28/3/1977 x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 4.89 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường năm 

học 2023-2024 theo Quyết định số 31/QĐ-

MNSS4 ngày 05/11/2023; Giáo viên giỏi cấp 

trường năm học 2024-2025 theo Quyết định 

số 71A/QĐ-MNSS4 ngày 14/11/2024

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 1393/TB-

UBND ngày 23/11/2023 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 32/QĐ-MNSS4 ngày 

30/11/2023 của trường Mầm non Sao Sáng 

4; 

 - Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

4
Vũ Thị 

Thu Trang
27/11/1989 x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 3.03 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Đạt Bằng khen của Chủ tịch UBND TP năm 

học 2022-2023 theo Quyết định số 2543/QĐ-

CT ngày 22/8/2023;

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-

2023 theo Quyết định số 2210/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2023; năm học 2023-2024 theo 

Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

22/7/2024;

- Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 

2023-2024 theo Quyết định số 09/QĐ-

PGD&ĐT ngày 01/02/2024;

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 302/TB-

UBND ngày 28/6/2024 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 27/QĐ-MNSS4 ngày 

01/7/2024 của trường Mầm non Sao Sáng 

4; 

 - Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

3



Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng II hoặc tương đương 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Trình độ tin 

học

Trình độ 

ngoại ngữ

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Văn bằng 

hiện có thể hiện 

trình độ chuyên 

môn (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

5
Đặng Thị 

Dịu
26/6/1982 x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 2.72 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-

2023 theo Quyết định số 5596/QĐ-UBND 

ngày 28/06/2023; năm học 2023-2024 theo 

Quyết định số 7598/QĐ-UBND ngày 

28/6/2024;

- Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm học 

2022-2023 theo Quyết định số 21/QĐ-GDĐT 

ngày 17/3/2023;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT theo 

Quyết định số 3454/QĐ-BGDĐT ngày 

08/11/2024;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP năm học 

2022-2023 theo Quyết định số 2560/QĐ-CT 

ngày 24/8/2023

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 417/TB-

UBND ngày 28/6/2024 của UBND Huyện 

Thủy Nguyên; QĐ số 72/QĐ-MNLX 

ngày28/6/2024 của trường Mầm non Lại 

Xuân; 

 - Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; 2023-2024

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

6

Trương 

Thị 

Phương 

Thuý

16/06/1988 x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 3.34 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Đạt Chiến sĩ tthi đua cơ sở năm học 2023-

2024 theo Quyết định số 1628/QĐ-UBND 

ngày 22/07/2024;

- Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường 

năm học 2024-2025 theo Quyết định số 

71A/QĐ-MNSS4 ngày 14/11/2024

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 302/TB-

UBND ngày 28/6/2024 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 36/QĐ-MNSS4 ngày 

01/7/2024 của trường Mầm non Sao Sáng 

4;  

 - Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; 

2023-2024

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

7
Nguyễn 

Thu Trang
02/07/1980 x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 4.27 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường năm 

học 2023-2024 theo Quyết định số 31/QĐ-

MNSS4 ngày 05/11/2023; Giáo viên giỏi cấp 

trường năm học 2024-2025 theo Quyết định 

số 71A/QĐ-MNSS4 ngày 14/11/2024

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 1393/TB-

UBND ngày 23/11/2023 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 34/QĐ-MNSS4 ngày 

30/11/2023 của trường Mầm non Sao Sáng 

4; 

 - Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

4



Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng II hoặc tương đương 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Trình độ tin 

học

Trình độ 

ngoại ngữ

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Văn bằng 

hiện có thể hiện 

trình độ chuyên 

môn (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

8

Đỗ Thị 

Tuyết 

Nhung

01/8/1981 x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 3.65 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-

2023 theo Quyết định số 5596/QĐ-UBND 

ngày 28/06/2023; năm học 2023-2024 theo 

Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

22/07/2024;

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 1393/TB-

UBND ngày 23/11/2023 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 29/QĐ-MNSS4 ngày 

01/07/2024 của trường Mầm non Sao Sáng 

4; 

 - Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

9
Nguyễn 

Thị Đường
x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 3.03 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP năm học 

2023-2024 theo Quyết định số 3002/QĐ-CT 

ngày 22/8/2024; 

- Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Quận 

năm học 2023-2024 theo Quyết định số 

09/QĐ-PGDĐT ngày 01/02/2024;

- Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường 

năm học 2024-2025 theo Quyết định số 

71A/QĐ-MNSS4 ngày 14/11/2024

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 302/TB-

UBND ngày 28/6/2024 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 23/QĐ-MNSS4 ngày 

01/7/2024 của trường Mầm non Sao Sáng 

4; 

 - Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

10
Phạm Thị 

Thanh Mai
x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 2.41 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

-Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Quận năm 

học 2023-2024 theo Quyết định số 09/QĐ-

PGDĐT ngày 01/02/2024; 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-2024 

theo Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 

22/07/2024

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 302/TB-

UBND ngày 28/6/2024 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 22/QĐ-MNSS4 ngày 

01/7/2024 của trường Mầm non Sao Sáng 

4; 

- Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

5



Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

đạt được trong thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng II hoặc tương đương 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Trình độ tin 

học

Trình độ 

ngoại ngữ

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng II 

hoặc 

tương 

đương

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Văn bằng 

hiện có thể hiện 

trình độ chuyên 

môn (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

11
Nguyễn 

Thị Hồng
x

Giáo 

viên 

mầm non

Trường 

Mầm 

non Sao 

Sáng 4

>=3 năm >= 1 năm 3.03 V.07.02.26
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-

2024 theo Quyết định số 1628/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2024;

- Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường 

năm học 2024-2025 theo Quyết định số 

71A/QĐ-MNSS4 ngày 14/11/2024

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm 

non hạng III tại Thông báo số 302/TB-

UBND ngày 28/6/2024 của UBND Quận 

Ngô Quyền; QĐ số 31/QĐ-MNSS4 ngày 

01/7/2024 của trường Mầm non Sao Sáng 

4; 

  - Được xếp loại chất lượng ở mức xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2022-2023; hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 2023-2024) 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo 

viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 

của pháp luật.

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Phương Hảo
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